Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.000587.000.00.00.H18
Số quyết định: 1620/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Trình tự thực hiện: 

- Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Trợ giúp pháp
lý nếu có nguyện vọng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây gọi chung là cộng
tác viên) và nhất trí với các nội dung cơ bản của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì gửi hồ sơ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà
nước ở địa phương nơi mình cư trú.
- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ vào nhu
cầu trợ giúp pháp lý của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc
Trung tâm lựa chọn hồ sơ trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét cấp thẻ cộng tác
viên. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người người đề nghị làm
cộng tác viên và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Giám
đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định cấp thẻ cộng tác
viên. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị
làm cộng tác viên. Người bị từ chối có quyền khiếu nại đối với việc từ chối cấp thẻ
cộng tác viên. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật
về khiếu nại.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp thẻ, cộng tác viên trợ giúp pháp
lý có trách nhiệm đến Trung tâm để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ
trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 35 ngày kể từ
ngày được cấp thẻ.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
	

	

	
Trực tuyến
	
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
	

	

	
Dịch vụ bưu chính
	
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
	

	


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Giấy tờ chứng minh  là người đã nghỉ hưu theo quy định
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	
Dondenghi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Sơ yếu lý  lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
02 ảnh  màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm
	
	
Bản chính: 2
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước  tỉnh Điện Biên
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Giám đốc Sở Tư pháp
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
11/2017/QH14
	
Luật 11/2017/QH14 - LUẬT  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	
20-06-2017
	
Quốc Hội

	
08/2017/TT-BTP
	
Thông tư 08/2017/TT-BTP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý  và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	
15-11-2017
	
Bộ Tư pháp

	
144/2017/NĐ-CP
	
Nghị định 144/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
	
15-12-2017
	
Chính phủ

	
104/2022/NĐ-CP
	
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	
21-12-2022
	
Chính phủ

	
10/2023/TT-BTP
	
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	
29-12-2023
	
Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	
08/2025/TT-BTP
	
Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	
12-06-2025
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
